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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
	I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ.
	
	

	TTMTHPCM
	TTMTKL
	Mục tiêu chủ đề 
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Phát triển chương trình
	Hoạt động chủ đề

	
	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	

	
	
	A. Phát triển vận động
	
	
	
	

	
	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	
	

	1
	1
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân.
	KQMĐ
	Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân trong bài thể dục buổi sáng và bài tập phát triển chung trong giờ hoạt động phát triển thể chất phù hợp với chủ đề "Hoa, quả quanh bé"
	
	Bài 5: Cây cao - cây thấp

+ ĐT1: Hô hấp: Hít vào thở ra (Ngửi hoa/thổi hạt/ngửi quả/ngửi táo)

+ ĐT2: Tay: (Cây cao) Hai tay đưa lên cao (4Lx2N)

+ ĐT3: Bụng: (Cây nghiêng)  Nghiêng người sang 2 bên (4Lx2N)

+ ĐT4: Chân: (Cây thấp) Ngồi xuống đứng lên (4Lx2N)

	
	
	2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển các tố chất ban đầu
	
	

	
	
	* Vận động: Bò, trườn
	
	
	
	

	3
	3
	Biết bò thẳng hướng trong đường hẹp (3m x 35 - 40)
	TLHD
	Bò thẳng hướng trong đường hẹp
	
	CTCCĐ: Bò  thẳng hướng trong đường hẹp

	
	
	* Vận động: Đi, chạy
	
	
	
	

	8
	8
	Đi trong đường hẹp có bê vật trên Tay 
	KQMĐ
	Đi trong đường hẹp có bê táo trên tay 
	
	CTCCĐ: Đi trong đường hẹp bê táo trên tay


	Tài nguyên giáo dục
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Mục tiêu, Nội dung cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: "HOA QUA QUANH BÉ"
	Ghi chú về sự điều chỉnh so với KH chung của NT
( nếu có)

	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	Bé biết gì về "Hoa hồng - Hoa cúc"
	 Hạt quanh bé
	Quả nhẵn -
Quả xù xì
	Những quả táo ngon
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	Day trẻ TDS "Cây cao - cây thấp" (MN Quang Trung - AL)
	Lớp
	Lớp học
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
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	Bò thẳng hướng trong đường hẹp (MN Phục Lễ - TN)
	Lớp
	Phòng thể chất
	1
	 
	CTCCĐ
	 
	 
	 

	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	.
	 

	Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay ( MN Thái Sơn 2 - AL)
	Lớp
	Phòng thể chất
	1
	 
	 
	 
	CTCCĐ
	 


	10
	10
	Giữ được thăng bằng khi đi bước vào các ô
	ĐP
	Trẻ khéo léo thực hiện vận động bước vào các ô
	x
	CTCCĐ: Đi qua ô nhỏ

	 
	 
	* Vận động: Bước, nhún, bật

	 
	 
	* Vận động: Tung, ném , bắt

	18
	18
	Biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng qua dây với bạn
	ĐP
	Tung quả qua dây
	x
	CTCCĐ: Tung quả qua dây

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	24
	24
	Thực hiện được các vận động xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé giấy
	NDCT
	Thực hiện vận động xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo khi chế biến món ăn từ quả,hạt. vò xé giấy.
	 
	CT-TTV: Chế biến một số món ăn từ hạt

	
	
	
	
	
	
	CT-TTV: Chế biến một số món ăn từ quả

	
	
	
	
	Thực hiện vận động xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau vo, xé giấy tạo thành quả.
	
	CT-VĐ tinh: Vo giấy tạo quả 

	25
	25
	Biết đóng cọc bàn gỗ
	NDCT
	Thực hiện vận động đóng cọc bàn gỗ
	 
	CT-VĐ:  Đóng cọc bàn gỗ, búa baby

	29
	29
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
	NDCT
	Xâu hoa, xâu hạt, xâu theo viền quả
	 

 

 

 
	CT-HĐVĐV: Xâu hoa

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Xâu hạt

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Xâu theo viền quả 

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Xâu theo viền quả táo


	 
	Lớp
	Phòng thể chất
	1
	CTCCĐ
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	Lớp
	Phòng thể chất
	 
	 
	 
	CTCCĐ
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	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 


	31
	31
	Biết chắp ghép các hình vào đúng vị trí cho trước, theo mẫu
	NDCT
	Chắp ghép hình bông hoa/quả,  so hình hoa/quat/hạt.
	 
	CT-HĐVĐV: Ghép hình hoa hồng, hoa cúc

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Ghép hình quả cam, quả na…

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Ghép hình quả táo

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Tìm bóng cho hoa

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Tìm bóng cho hạt

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Tìm bóng cho một số loại quả

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Tìm bóng của quả táo

	32
	32
	Chồng, xếp được 6 - 8 khối không đổ
	NDCT
	Biết chồng, xếp 6-8 khối tạo thành vườn hoa, vườn cây theo ý thích của trẻ
	 
	CT-HĐVĐV: Bé xếp vườn hoa

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé xếp khu ươm hạt

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé xếp vườn cây ăn quả


	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé xếp đường đến vườn táo

	35
	35
	Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay
	KQMĐ
	Trẻ tập các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay để chơi với hoa, quả, hạt.
	 
	CT-HĐVĐV:  Bỏ hạt vào lấy hạt ra

	
	
	
	
	
	
	 CT-VĐT: Cắp hạt bỏ giỏ

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Hộp thả quả.

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bỏ quả táo vào lấy quả táo ra
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	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	 
	 
	1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt

	41
	41
	Có thói quen tốt khi được ăn hoa quả 
	ĐP
	Khi ăn quả trẻ biết bóc vỏ, bỏ hạt vào thùng rác.
	x
	CT-C: Trò chuyện với trẻ một số quy định khi ăn quả
Xem video: Kĩ năng ăn trái cây

	 
	 
	2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

	42
	42
	Trẻ biết bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi qui định
	ĐP
	Bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi qui định.
	x
	VSAN: Bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi qui định.

	47
	47
	Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô
	ĐP
	Xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	x
	HĐ VSAN: Biết Xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn

	 
	 
	3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 

	52
	52
	Biết không tự ý bỏ các  loại hột, hạt vào mũi, tai, miệng.
	ĐP
	Trẻ biết không tự ý bỏ các  loại hột, hạt vào mũi, tai, miệng.
	x
	CT-C:Trò chuyện với trẻ về sự nguy hiểm khi bỏ các  loại hột, hạt vào mũi, tai, miệng.

	 
	 
	4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

	55
	55
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến một số món ăn đơn giản từ hoa, quả giành cho trẻ
	x
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ chưng hoa hồng, quất, mật ong trị ho cho trẻ
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	Lớp học
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	Lớp
	Zalo nhóm lớp
	1
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	55
	55
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến một số món ăn đơn giản từ hoa, quả giành cho trẻ
	x
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến lê chưng táo đỏ giải cảm, tăng cường đề kháng cho trẻ

	
	
	
	
	
	
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ cách làm và sử dụng nước ép táo

	
	
	
	ĐP
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ kĩ thuật sơ cứu thông thường
	x
	Hướng dẫn cha mẹ trẻ xử trí khi trẻ bỏ hột hạt vào mũi

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 
	 
	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

	58
	58
	Nhận biết được cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù xì
	NDCT
	Sờ, nắn hoa quả để nhận biết cứng-mềm, trơn-nhẵn, xù xì
	 
	CTCCĐ: Nhận biết phân biệt quả trơn (nhẵn) - xù xì)

	59
	59
	Có khả năng nhận biết vị đặc trưng của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua)
	NDCT
	Nếm vị của một số loại quả (ngọt, mặn, chua,…)
	 
	CTTYT-C:  Trò chơi: Nếm vị chua - vị ngọt đoán quả

	 
	 
	2.Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 

	 
	 
	*Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người

	 
	 
	*Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi

	 
	 
	*Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc


	Lê chưng táo đỏ giải cảm, trị ho, tăng cường đề kháng ( MN Hoàng Văn Thụ - HB)
	Lớp
	Zalo nhóm lớp
	1
	 
	 
	CSSK
	 
	 

	Cách làm và sử dụng nước ép táo  ( MN Bình Minh - HB)
	Lớp
	Zalo nhóm lớp
	1
	 
	 
	 
	CSSK
	 

	Cách xử trí khi trẻ bị dị vật vào mũi ( MN Vạn Hương - ĐS)
	Lớp
	Zalo nhóm lớp
	1
	 
	CSSK
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	Nhận biết quả nhẵn và xù xì (MN Lê Lợi - AD)
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	CTCCĐ
	 
	 

	Nhận biết vị chua vị ngọt
 (MN Thành Tô - HA)
	Lớp
	Lớp học
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	*Nhận biết một số con vật quen thuộc

	 
	 
	*Nhận biết một số loại hoa, quả quen thuộc

	65
	65
	Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, quả, rau, hạt quen thuộc theo 1 vài dấu hiệu đặc trưng về màu sắc hoặc hình dạng khi được yêu cầu
	KQMĐ
	Tên, đặc điểm nổi bật của loại hoa quen thuộc
	 
	ĐTT: Trò chuyện, giới thiệu với trẻ về một số loại hoa hồng, hoa cúc…

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hoa hồng màu đỏ

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hoa hồng màu vàng

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hoa hồng màu xanh

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hoa cúc màu vàng

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hoa cúc màu đỏ

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Xem video về hoa hồng hoa cúc

	
	
	
	
	Tên, đặc điểm nổi bật của loại hạt gần gũi với trẻ
	 
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về một số loại hạt gần gũi mà trẻ biết

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hạt gạo

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hạt ngô

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hạt đỗ

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hạt gấc

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Hạt lạc

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Trò chơi "Cô tấm lựa hạt"
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	65
	Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, quả, rau, hạt quen thuộc theo 1 vài dấu hiệu đặc trưng về màu sắc hoặc hình dạng khi được yêu cầu
	KQMĐ
	Tên, đặc điểm nổi bật của một số loại  quả nhẵn - quả xù xì mà trẻ biết
	 
	ĐTT: Cho trẻ chơi trò chơi sờ các loại quả để trẻ nhận biết một số loại quả nhẵn, xù xì

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả cam

	
	
	
	
	Tên, đặc điểm nổi bật của một số loại  quả nhẵn - quả xù xì mà trẻ biết
	 
	Quan sát: Quả chuối

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả xoài

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả chôm chôm

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả mít

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV:  Bé chọn quả nhẵn - xù xì trong túi ba gang

	
	
	
	
	Tên, đặc điểm nổi bật của quả táo
	 
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về quả táo

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả táo màu đỏ

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả táo màu xanh

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả táo màu vàng

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Quả táo vườn 

	
	
	
	
	
	
	Quan sát: Giỏ táo

	 
	 
	*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng

	69
	69
	Chỉ hoặc lấy đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu
	KQMĐ
	Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng quả, hạt có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu
	 
	CTCCĐ : Nhận biết phân biệt quả táo to- quả táo nhỏ

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV:  Bé chọn quả to - quả nhỏ

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Trò chơi sàng hạt


	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	CT-NT
	 
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	CT-NT
	 
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	CT-NT
	 
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	CT-NT
	 
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	CT-NT
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	CT-NT
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	CT-NT
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	CT-NT
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	CT-NT
	 

	 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	CT-NT
	 

	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 
	CTCCĐ
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 


	70
	70
	Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng đồ chơi màu đỏ /vàng/xanh theo yêu cầu
	KQMĐ
	Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng hoa/quả/hạt màu đỏ, vàng, xanh theo yêu cầu
	 
	CTCCĐ: NBPB Hoa màu đỏ - hoa màu xanh

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé chọn hoa màu đỏ - màu xanh

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ : NBPB hạt màu đỏ - hạt màu vàng

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé chọn hạt màu đỏ - hạt màu vàng

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé chọn một số quả theo màu sắc

	
	
	
	
	
	
	CT-HĐVĐV: Bé chọn quả táo táo theo màu sắc 

	 
	 
	*Nhận biết bản thân và những người gần gũi

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	 
	 
	1. Nghe hiểu lời nói

	81
	81
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố theo độ tuổi
	KQMĐ
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố về một số loại hoa - quả 
	 
	CT-C:  Nghe đọc thơ "Hoa hồng" - (GV sáng tác)
- Giải câu đố về hoa

	
	
	
	
	
	
	CT-C:  Đọc thơ "Hạt đỗ nhỏ xíu" - (GV sáng tác)
- Giải câu đố về một số loại hạt


	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTCCĐ
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTCCĐ
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 

	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	 


	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 


	81
	81
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố theo độ tuổi
	KQMĐ
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố về một số loại hoa - quả 
	 
	CT-C:  Đọc "Vè quả" (GV sáng tác)

	
	
	
	
	
	
	CTTYT-C: Đọc thơ "Quả táo" (GV sáng tác)
- Giải câu đố về về quả táo

	83
	83
	Nghe, hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	Nghe hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản về chủ đề " Hoa - quả quanh bé"
	 
	CT-TYT: Nghe kể chuyện "Hoa cúc vàng"  (GV sáng tác) 

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ: Kể chuyện trẻ nghe "Hạt giống ngủ quên" (GV sáng tác)

	83
	83
	Nghe, hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	Nghe hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản về chủ đề " Hoa - quả quanh bé"
	 
	CT-C: Nghe kể chuyện "Trái cây trong vườn" - (GV sáng tác)

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ: Kể chuyện trẻ nghe: Truyện "Cây táo"

	 
	 
	2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	86
	86
	Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	NDCT
	Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	 
	- Trò chơi: Nhìn hình đoán tên hoa
- Các thời điểm trong ngày

	87
	87
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	KQMĐ
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng theo chủ đề "Hoa quả quanh bé"
	 
	CTCCĐ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Hoa nở"


	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	CTCCĐ
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTCCĐ
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	.
	 
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	CTCCĐ
	 
	 
	 
	 


	87
	87
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	KQMĐ
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng theo chủ đề "Hoa quả quanh bé"
	 
	CTCCĐ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Quả thị"

	 
	 
	3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	89
	89
	Biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu cảu bản thân
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: "Con gì đây?"; "Cái gì đây?""Quả gì đây?",…
	KQMĐ
	Trẻ biết:
-Chào hỏi, trò chuyện
-Bày tỏ nhu cầu của bản thân
-Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Hoa gì đây? Quả gì đây?...
	 
	ĐTT: Trẻ chào hỏi , gợi ý để trẻ hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Hoa gì đây? Hoa màu gì?

	
	
	
	
	
	
	ĐTT: Trẻ chào hỏi , hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Hạt gì đây? 

	
	
	
	
	
	
	ĐTT: Trẻ chào hỏi , hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Quả gì đây? 

	
	
	
	
	
	
	ĐTT: Trẻ chào hỏi , hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Quả táo gì đây? Quả táo màu gì?

	 
	 
	4. Làm quen với sách

	93
	93
	Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho trẻ nghe và giở sách cho trẻ xem
	ĐP
	Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho trẻ nghe và giở sách cho trẻ xem
	x
	CTTYT-C: Góc sách truyện

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	 
	 
	1. Phát triển tình cảm


	Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Quả thị"
( MN Kênh Dương - LC)
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	CTCCĐ
	 
	 

	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 

	 
	.
	.
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	.
	.
	.
	.
	 

	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	 


	 
	 
	* Ý thức về bản thân
	 
	.
	 

	100
	100
	Thực hiện được yêu cầu đơn giản của giáo viên, người lớn
	NDCT
	Thực hiện được yêu cầu đơn giản của giáo viên, người lớn
	 
	CT-HĐVĐV: Bé sàng hạt, đong hạt

	 
	 
	* Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc

	 
	 
	2. Phát triển kỹ năng xã hội

	 
	 
	* Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

	108
	108
	Biểu lộ sự thân thiện với môi trường cây xanh: Không bẻ cành, ngắt hoa. Tập làm một số việc chăm sóc cây, hoa
	ĐP
	Quan tâm đến cây xanh, cây hoa
	x
	HĐNT: Bé thăm vườn hoa nhà trường.

	 
	 
	* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt

	112
	112
	Biết chào tạm biệt khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào, tạm biệt, cảm ơn, nói từ dạ, vâng ạ.
	 
	ĐTT: Bé chào hỏi trước khi vào lớp

	113
	113
	Bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, bán hàng…)
	KQMĐ
	Bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (Bán hàng) 
	 
	CTCCĐ - CTTTV: Cửa hàng bán hoa

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ - CTTTV: Cửa hàng bán hạt giống

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ - CTTTV: Cửa hàng trái cây sạch 

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ - CTTTV: Siêu thị táo


	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
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	.
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	.
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	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	CT-NT
	 
	 
	 
	 

	 
	.
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	.
	.
	.
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-S
	 


	 
	 
	3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

	 
	 
	* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc

	116
	116
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Trẻ nghe hát, nghe nhạc về hoa/quả/hạt.
	 
	CT-C: Trẻ nghe các bài hát về hoa

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Trẻ nghe các bài hát về hạt

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Trẻ nghe các bài hát về quả

	
	
	
	
	
	
	CTTYT-C: Trẻ nghe các bài hát về quả táo

	
	
	
	
	Nghe âm thanh của các loại dụng cụ 
	 
	CT-C: Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi âm nhạc: Nghe đàn dừng hình đúng

	
	
	
	
	
	
	CT-C: Trò chơi : Ai nhanh nhất

	116
	116
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Nghe âm thanh của các loại dụng cụ 
	 
	CTTYT-C: Trò chơi âm nhạc: Nhảy theo nhịp trống

	
	
	
	
	Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề "Hoa, quả quanh bé" 
	 
	CTCCĐ: Dạy CNCH: "Hái hoa"
Hát nghe: Bé và hoa

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ: Dạy VĐMH: "Gieo hạt - lời 1"
Hát nghe: Em yêu hạt lúa vàng

	
	
	
	
	
	
	CTCCĐ: Dạy hát: "Quả cà chua"
Hát nghe: Quả thị
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	Lớp học
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	CTTYT-C
	 

	 
	Lớp
	Phòng nghệ thuật
	1
	CTCCĐ
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Phòng nghệ thuật
	 
	 
	CTCCĐ
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Phòng nghệ thuật
	 
	 
	 
	CTCCĐ
	 
	 


	116
	116
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề "Hoa, quả quanh bé" 
	 
	CTCCĐ: Dạy hát "Quả táo" - (lời GV sáng tác - nhạc bài hát Trái cây"
Hát nghe: Tôi là trái táo xinh - (Lời GV sáng tác - Nhạc bài hát nước ngoài"

	 
	 
	* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh

	117
	117
	Thích thú khi xem tranh
	KQMĐ
	Xem tranh về hoa/quả/hạt
	 
	CT-S: Bé xem sách, tranh về hoa hồng, hoa cúc

	
	
	
	
	
	
	CT-S:  Bé xem sách về một số loại hạt 

	
	
	
	
	
	
	CT-S:  Bé xem sách về các loại quả quanh bé

	
	
	
	
	
	
	CT-S:  Bé xem sách về quả táo

	118
	118
	Thích cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoặc
	NDCT
	Thích cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoặc về hoa/quả/hạt.
	 
	CT-NT: Di màu hoa hồng, hoa cúc

	
	
	
	
	
	
	CT-NT : Di màu hạt 

	
	
	
	
	
	
	CT-NT : Di màu quả bé thích

	
	
	
	
	
	
	CT-NT: Di màu quả táo

	119
	119
	Sáng tạo ra các sản phẩm từ hột, hạt theo gợi ý của giáo viên
	ĐP
	Trẻ biết xếp, dính các loại hột hạt thành bức tranh về hoa, quả.
	x
	CTCCĐ: Tạo hình bông hoa từ hột, hạt.
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	Phòng nghệ thuật
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	Lớp học
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	CTTYT-S
	 
	 
	 

	 
	Lớp
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	Lớp học
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	1
	Từ 28/2 đến 04/3/2022
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	1
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	Phạm Thị Nhung
	


III. CHUẨN BỊ

	Nội dung
	Nhánh 1: Bé biết gì về

“Hoa hồng - hoa cúc”
	Nhánh 2

“Hạt quanh bé”
	Nhánh 3

“Quả nhẵn - quả xù xì”
	Nhánh 4

“Những quả táo ngon”

	Nhà trường
	- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho lớp học.

- Cung cấp sách, truyện, tài liệu tham khảo....

- Bổ sung nguyên vật liệu, đồ dùng học phẩm đầy đủ cho cô và trẻ.

- Tổ chức sinh hoạt, học tập chuyên môn.

- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục 

- Phân công, công khai lịch hoạt động 

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về hoa hồng, hoa cúc và các màu sắc của hoa.

- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh , đồ dùng, đồ chơi, video về hoa hồng, hoa cúc

- Chuẩn bị hoa hồng, hoa cúc (Bằng nhựa, hoa giấy hoặc hoa thật),   chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút lông, mút bông hoa, bút màu, đất nặn, bảng đen, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, màu nước…

- Chuẩn bị bảng biểu, nguyên liệu thiên nhiên lá cây, hoa khô, hoa lá tranh ảnh, giấy bóng…..
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và phù hợp với chủ đề “Hoa hồng – hoa cúc”

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chủ đề trẻ học, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu và hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh cho trẻ theo mùa.

- Sưu tầm, sáng tác các trò chơi, bài thơ bài hát, câu chuyện, đồng dao ca dao.... về hoa hồng - hoa cúc
	- Trò chuyện với trẻ về một số hạt gần gũi quen thuộc với trẻ

- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi, vi deo về một số loại hạt gần gũi với trẻ.

- Chuẩn bị một số hạt thật (Được đóng túi theo từng loại), chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút chì, bút màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, màu nước, hột hạt, bảng hình hạt …
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và phù hợp với chủ đề “Hạt quanh bé”

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chủ đề trẻ học, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu và một số hạt gia đình có sẵn.  Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh cho trẻ theo mùa.

- Sưu tầm, sáng tác các Trò chơi, bài thơ bài hát, câu chuyện, đồng dao ca dao.... về một số loại hạt
	- Trò chuyện với trẻ về một số quả nhẵn – quả xù xì.

- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh , đồ dùng, đồ chơi, vi deo về quả nhẵn – quả xù xì.

- Chuẩn bị quả cam,  chuối, quả na, quả chôm chôm, quả gấc...(Bằng nhựa hoặc quả thật), chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút chì, bút màu, bút lông, đất nặn, bảng đen, , một số quả tự tạo, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, màu nước,…
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và phù hợp với chủ đề “Quả nhẵn – quả xù xì”

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chủ đề trẻ học, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu, các loại quả chín theo mùa và hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh cho trẻ theo mùa.

- Sưu tầm, sáng tác các trò chơi, bài thơ bài hát, câu chuyện, đồng dao ca dao.... về quả.
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại táo, màu sắc của những quả táo mà trẻ biết

- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.

- Sưu tầm tranh ảnh , đồ dùng, đồ chơi về quả táo.

- Chuẩn bị quả táo (Bằng nhựa hoặc quả thật), chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề: Kéo, bút chì, bút màu, bút lông, bảng đen, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, màu nước…
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, an toàn và phù hợp với chủ đề “Những quả táo ngon”

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chủ đề trẻ học, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu, táo đỏ, táo xanh và hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh cho trẻ theo mùa.

- Sưu tầm, sáng tác các trò chơi, bài thơ bài hát, câu chuyện, đồng dao ca dao.... về quả táo

	Phụ huynh
	- Kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ, giúp trẻ có những hiểu biết về hoa hồng – hoa cúc.

-  Ủng hộ nguyên - phế liệu sạch, an toàn để làm  đồ dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch cũ, tranh ảnh, hoa nhựa, hoa giấy len…) hoa cúc hoa hồng tươi

- Phối kết hợp cùng cô cho trẻ làm quen bài hát, bài thơ, câu chuyện, câu đố về các loại hoa.

- Phối kết hợp cùng cô và trẻ tạo môi trường trong và ngoài lớp về chủ đề hoa, cho trẻ làm quen và gọi tên hình ảnh về chủ đề “Hoa gần gũi với bé”
	- Kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ, giúp trẻ có những hiểu biết về một số loại hạt mà trẻ biết.

- Ủng hộ nguyên - phế liệu sạch, an toàn để làm  đồ dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch cũ, tranh ảnh, vỏ hộp sữa…). 

- Ủng hộ một số hạt mà gia đình có sẵn (gạo, ngô, lạc, đỗ, hạt gấc, hạt nhãn, hạt bưởi…)

- Phối kết hợp cùng cô cho trẻ làm quen bài hát, bài thơ, câu chuyện, câu đố về các loại hoa.

- Phối kết hợp cùng cô và trẻ tạo môi trường trong và ngoài lớp về chủ đề “Hạt quanh bé” cho trẻ làm quen và gọi tên hình ảnh hạt trong chủ đề 
	- Kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ về những quả bé thích. Cho trẻ sờ quả để phát hiện quả nhẵn – quả xù xì.

- Ủng hộ nguyên - phế liệu sạch, an toàn để làm  đồ dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch cũ, tranh ảnh, chai nhựa, quả nhựa …). 

- Ủng hộ một số quả mà gia đình có sẵn (chuối, cam, bưởi, nhãn, vải …)

- Phối kết hợp cùng cô và trẻ tạo môi trường trong và ngoài lớp phù hợp với chủ đề “Quả nhẵn – quả xù xì” cho trẻ làm quen và gọi tên hình ảnh một số loại quả gần gũi trong chủ đề
- Phối kết hợp cùng cô cho trẻ làm quen bài hát, bài thơ, câu chuyện, câu đố về quả.
	- Kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ về quả táo, những màu sắc của quả táo. 

- Ủng hộ nguyên - phế liệu sạch, an toàn để làm  đồ dùng, đồ chơi cho trẻ (lịch cũ, tranh ảnh, chai nhựa, quả nhựa, len vải vụn …). 

- Ủng hộ một số quả táo thật (nếu gia đình trẻ có sẵn)

- Phối kết hợp cùng cô và trẻ tạo môi trường trong và ngoài lớp phù hợp với chủ đề “Những quả táo ngon” cho trẻ làm quen và gọi tên hình ảnh một số loại quả táo 
- Phối kết hợp cùng cô cho trẻ làm quen bài hát, bài thơ, câu chuyện, câu đố về quả táo.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH I: BÉ BIẾT GÌ VỀ HOA HỒNG – HOA CÚC

(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ 21/02 đến 25/02/2022)
	Hoạt 

động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng nhóm lớp, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra công tác an toàn lớp học.
- Cô đón trẻ tạo bầu không khí vui vẻ giúp trẻ hào hứng khi đến lớp, giáo viên kiểm tra sức khỏe trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ chào bố mẹ và cô giáo, thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trò chuyện, giới thiệu với trẻ về một số loại hoa hồng, hoa cúc… Gợi ý để trẻ hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Hoa gì đây ? Hoa màu gì? 

- Cho trẻ nghe một số bài hát về hoa, bài thơ, câu chuyện về hoa

- Chơi với đồ chơi theo ý thích.

- Điểm danh trẻ
	

	2. Thể dục sáng
	· HĐ1: Khởi động

· - Cho trẻ đi tự do trong lớp, đi các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường... Cô cho trẻ về đội hình vòng tròn

· HĐ2: Trọng động  Tập 4 động tác kết hợp với cây hoa.

- ĐT1: Hô hấp: Ngửi hoa 

- ĐT2: Tay: (Cây cao) Hai tay đưa lên cao (4 lần 2 nhịp)

- ĐT3: Bụng: (Cây nghiêng)  Nghiêng người sang 2 bên (4 lần 2 nhịp)

- ĐT4: Chân: (Cây thấp) Ngồi xổm xuống đứng lên (4 lần 2 nhịp)

- TCVĐ: Hái hoa, đuổi bắt hái hoa, ai nhanh chọn đúng hoa, về đúng vườn hoa, chuyển hoa về giỏ.

HĐ2: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng.
	

	3. Chơi - tập có chủ định
	Ngày 21/02

- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐ:  Đi qua ô nhỏ

- TCVĐ: Qua suối hái hoa
	Ngày 22/02

- Lĩnh vực:  PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Dạy kĩ năng ca hát bài hát “Hái hoa” 

- Nghe hát: Bé và hoa

- TCÂN: Tai ai tinh
	Ngày 23/02

- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: Nhận biết phân biệt hoa màu đỏ - hoa màu xanh
	Ngày 24/02

- Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Hoa nở”
	Ngày 25/02

- Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ:  Dán hoa tặng cô
	

	4. Chơi  - tập ngoài trời
	Ngày 21/02

- Quan sát: Hoa hồng màu đỏ

-TCVĐ: Hái hoa

- Chơi tự do khu vui chơi phát triển thể chất
	Ngày 22/02

- Quan sát: Hoa hồng màu vàng

- TCVĐ: Về đúng vườn hoa

- Chơi tự do khu vui chơi câu cá, nước
	Ngày 23/02

- Quan sát: Hoa hồng màu xanh

- TCVĐ: Đuổi bắt hái hoa

- Chơi tự do khu vui chơi chợ quê, bán hàng
	Ngày 24/02

- Quan sát: Hoa cúc màu vàng

- TCVĐ: Ai nhanh chọn đúng hoa

 - Chơi tự do khu vui chơi trồng rau, thu hoạch hoa
	Ngày 25/02

- Quan sát: Hoa cúc màu đỏ

- TCVĐ: Chuyển hoa về giỏ 

- Chơi tự do: khu vui chơi in hoa, tô màu hoa, nhúng đổi màu hoa
	

	5. Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích

yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	a. Thao tác vai


	- Kiến thức: Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực hiện một số thao tác mua bán hàng đơn giản theo ý thích

- Kĩ năng: Trẻ có một số kỹ năng chào hàng, hỏi giá, kĩ năng giao tiếp đơn giản phù hợp với vai chơi của mình (dưới sự hướng dẫn của cô giáo)

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Cửa hàng bán hoa (Cành hoa, giỏ hoa, bó hoa)


	- Bàn ghế, hoa thật, hoa nhựa, giỏ hoa.,...


	

	
	b.  Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Kiến thức: Trẻ biết lựa chọn trò chơi theo ý thích. Biết tên gọi, màu sắc của đồ dùng. Biết chắp ghép 2-3 mảnh tạo thành bông hoa theo mẫu. Biết so hình để tìm bóng cho bông hoa. Biết dùng khối, gạch xếp thành vườn hoa đơn giản

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh về màu sắc (xanh, đỏ) và phát triển tư duy cho trẻ khi gắn, ghép tranh theo đúng mẫu của cô. 

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Bé ghép hình hoa hồng, hoa cúc

- Bé tìm bóng cho hoa

- Bé xếp vườn hoa

- Bé chọn hoa màu đỏ - màu xanh

- Xâu, luồn hoa

	- Bảng chơi  bé ghép hình hoa, hình bông hoa được tách 2-3 mảnh ghép.

- Bảng chơi tìm bóng cho hoa, hình một số bông hoa, khuôn bóng của bông hoa

- Gạch to, khối xốp, cây hoa

- Bảng chơi bé chọn hoa  màu đỏ - màu xanh, hình ảnh  hoa hồng, hoa cúc có nhiều màu khác nhau
	

	
	c. Vận động
	- Kiến thức: Trẻ biết dùng dây xâu theo viền của bông hoa hồng, hoa cúc. Biết sử dụng sức mạnh của cơ tay để kéo xe chở hoa. Phát huy sức mạnh của cơ chân để bật, bò, bước qua vòng có viền hoa.

- Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng phối hợp mắt với sự khéo léo của các ngón tay khi xâu luồn dây. Kĩ năng bước, bật, chui, kéo xe nhịp nhàng, cẩn thận. Rèn kĩ năng bước, bật chui 
- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
	- Xâu, luồn hoa (VĐ tinh)
- Kéo xe chở hoa

- Bật vào vòng viền hoa

- Chui qua vòng viền hoa

- Bước qua ô viền hoa
	- Bông  hoa bằng mếch vải có lỗ xỏ, dây luồn

- Xe ô tô tự tạo có thùng xe, cây hoa.

- Vòng trang trí viền hoa

- Ô thảm trang trí viền hoa


	

	
	d. Nghệ thuật
	- Kiến thức: Trẻ biết cầm màu, biết di màu bông hoa. Biết dùng ống hút chấm vào màu nước và in lên giấy để tạo thành hoa cúc. Sử dụng hồ dán để dán hoa, nhụy hoa.  Biết cách lật mở sách xem tranh, trẻ biết nói về nội dung bức tranh mà trẻ được xem. Biết hát và nhún nhảy trên nền nhạc bài hát

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng khéo léo của bàn tay khi tô, chấm và in hình hoa. Trẻ có kĩ năng lật mở sách, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Phát triển tai nghe âm nhạc và kĩ năng ca hát cho trẻ

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, mong muốn tạo ra sản phẩm. Biết giữ gìn và yêu thích sách truyện.   
	* Tạo hình:

- Di màu hoa hồng, hoa cúc

- Dán nhụy cho hoa, dán hoa

- In, chấm màu hoa cúc từ ống hút, mút sốp

* Âm nhạc:

Hát và nhún nhảy vận động theo nhạc bài hát “Hái hoa”

* Sách truyện: 

- Bé xem sách tranh, sách vải về hoa hồng, hoa cúc


	- Bàn ghế ngồi

- Tranh rỗng hoa hồng, hoa cúc, sáp màu

- Tranh hoa, bông hoa, nhụy hoa, hồ dán, khăn lau

- Màu nước, ống hút đã tạo hình hoa cúc, khăn lau, giấy vẽ

- Sách tranh về hoa hồng, hoa cúc. 

- Nhạc bài hát hái hoa, đồ dùng âm nhạc

- Sách vải câu chuyện “Hoa cúc vàng”. Sách thơ “Hoa nở”.
	

	6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành rửa mặt, rửa tay cho trẻ.

- Tổ chức giờ ăn cho trẻ  (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)

- Giới thiệu về một số món ăn trong giờ ăn, hướng dẫn trẻ cầm bát tay trái, cầm thìa tay phải và tập xúc cơm ăn, ăn hết xuất.

- Lau miệng, súc miệng nước muối loãng, cho trẻ uống nước sau ăn.

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ lấy gối, chọn chỗ ngủ. Cô mở nhạc nhẹ dân ca, hát ru cho trẻ ngủ sâu, đủ giấc.
	

	7. Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Ngày 21/02

- Tên hoạt động: Xem video về hoa hồng hoa cúc


	Ngày 22/02

- Tên hoạt động:  Nghe đọc thơ "Hoa hồng" - (GV sáng tác)

- Giải câu đố về hoa
	Ngày 23/02

-  Tên hoạt động: Nghe kể chuyện "Hoa cúc vàng"  (GV sáng tác)

- Trò chơi: Hoa gì biến mất
	Ngày 24/02

- Tên hoạt động: Trẻ nghe các bài hát về hoa
	Ngày 25/02

- Tên hoạt động:  Trò chơi: Tai ai tinh, thổi hoa bay.

- Nhận xét cuối tuần
	

	8. Trả trẻ
	- Giáo viên thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về.

- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.

- Chăm sóc sức khỏe: Trao đổi với phụ huynh việc gửi video “Hướng dẫn cha mẹ trẻ chưng hoa hồng, quất, mật ong trị ho cho trẻ” qua zalo nhóm lớp.

- Phụ huynh kí nhận đón trẻ.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH II: HẠT QUANH BÉ

(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ 28/02 đến 04/3/2022)

	Hoạt 

động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng nhóm lớp, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra công tác an toàn lớp học.
- Cô đón trẻ tạo bầu không khí vui vẻ giúp trẻ hào hứng khi đến lớp, giáo viên kiểm tra sức khỏe trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ chào bố mẹ và cô giáo, thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trò chuyện, giới thiệu với trẻ về một số hạt mà trẻ biết… Gợi ý để trẻ hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Hạt gì đây ? 

- Cho trẻ nghe một số bài hát về hạt, bài thơ, câu chuyện về hạt
- Chơi với đồ chơi theo ý thích.

- Điểm danh trẻ
	

	2. Thể dục sáng
	HĐ1: Khởi động

· - Cho trẻ đi tự do trong lớp, đi các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường ...cho trẻ về đội hình vòng tròn

· HĐ2: Trọng động  Tập 4 động tác kết hợp với cây bông lúa nhựa

- ĐT1: Hô hấp: Thổi hạt

- ĐT2: Tay: (Đưa bông lúa lên cao) Hai tay đưa lên cao, hạ tay xuống (4 lần 2 nhịp)

- ĐT3: Bụng: (Lúa đổ) Nghiêng người sang 2 bên (4 lần 2 nhịp)

- ĐT4: Chân: (Trồng lúa) Ngồi xổm xuống đứng lên (4 lần 2 nhịp)

- TCVĐ: Chuyển thóc về kho, chọn đúng hạt, truyền hạt, lắc hạt, ném bao hạt vào thúng.

HĐ2: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng.
	

	3. Chơi - tập có chủ định
	Ngày 28/02

- Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Kể chuyện trẻ nghe "Hạt giống ngủ quên"(GV sáng tác)

	Ngày 01/3

- Lĩnh vực:  PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Dạy VĐMH: "Gieo hạt - lời 1"

- Hát nghe: Em yêu hạt lúa vàng - TCÂN: Nghe đàn dừng hình đúng
	Ngày 02/3

- Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Tạo hình bông hoa từ hột, hạt. 


	Ngày 03/3

- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐ:  Bò  thẳng hướng trong đường hẹp 

- TCVĐ: Chuyển hạt 
	Ngày 04/3

- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: Nhận biết, phân biệt hạt màu đỏ - hạt màu vàng
	

	4. Chơi  - tập ngoài trời
	Ngày 28/02

- Quan sát: Hạt gạo

-TCVĐ: Chuyển thóc về kho

- Chơi tự do khu vui chơi sàng xẩy, giã gạo, xay lúa. 
	Ngày 01/3

- Quan sát: Hạt ngô

- TCVĐ: Lắc hạt

- Chơi tự do: khu vui chơi in hạt, tô màu hạt, nhúng đổi màu hạt
	Ngày 02/3

- Quan sát: Hạt đỗ

- TCVĐ: Gắp đúng hạt
- Chơi tự do khu vui chơi chợ quê, bán hàng
	Ngày 03/3

- Quan sát: Hạt lạc

- TCVĐ: Ném trúng bao hạt vào thúng

- Chơi tự do khu vui chơi phát triển thể chất
	Ngày 04/3

- Quan sát: Hạt gấc

- TCVĐ: Chuyển bao hạt bằng chân - Chơi tự do khu vui chơi âm nhạc, biểu diễn văn nghệ.
	

	5. Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích

yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	a. Thao tác vai


	- Kiến thức: Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực hiện một số thao tác mua bán hàng đơn giản theo ý thích. Biết bắt chước thao tác nấu ăn đơn giản của người lớn.

- Kĩ năng: Trẻ có một số kỹ năng chào hàng, hỏi giá. Kĩ năng sử dụng đồ dùng nấu ăn, kĩ năng giao tiếp đơn giản phù hợp với vai chơi của mình (dưới sự hướng dẫn của cô giáo)

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Cửa hàng bán hạt giống

- Chế biến một số món ăn từ hạt


	- Bàn ghế, một số loại hạt (đỗ,lạc,gạo,ngô..) đã được đóng túi

- Bếp nấu, bàn chế biến, đồ chơi nấu ăn, tạp dề, một số loại hạt (gạo, ngô, đỗ, lạc)


	

	
	b.  Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Kiến thức: Trẻ biết lựa chọn trò chơi theo ý thích. Biết so hình để tìm bóng của hạt. Biết dùng khối, gạch xếp thành vườn ươm hạt.. Biết sử dụng cốc, chén để đong hạt. Vận dụng kiến thức để chọn hạt theo màu sắc. Biết lấy, bỏ và xâu hạt

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh về màu sắc và phát triển tư duy cho trẻ khi gắn tranh. Rèn kĩ năng lắc, sàng hạt, kĩ năng đong hạt và kĩ năng sắp xếp gạch, khối. Rèn kĩ năng lấy vào bỏ ra và xâu hạt khéo léo.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Bé tìm bóng cho hạt

- Bé xếp vườn ươm hạt

- Đong hạt

- Bé chọn hạt màu đỏ - hạt màu vàng

- Bỏ hạt vào, lấy hạt ra

- Xâu vòng hạt


	- Bảng chơi tìm bóng cho hạt, hình một số hạt, khuôn bóng của hạt

- Gạch to, khối xốp

- Sàng nhỏ, mẹt đựng, hạt, hộp đựng.

- Mẹt đựng, cốc to, chén nhỏ, hộp đựng

- Bảng chơi bé chọn hạt màu đỏ - màu vàng, một số hạt thậ đã được đóng túi nhỏ.


	

	
	c. Vận động
	- Kiến thức: Trẻ biết vận dụng sự khéo léo của bàn tay, ngón tay cắp hạt và bỏ vào giỏ. Biết sử dụng sức mạnh của bàn tay, cánh tay, cơ vai để kéo xe chở hạt, gánh hạt và đóng cọc bàn gỗ. Biết sử dụng sàng để sàng hạt và cất hạt theo đúng loại… 

- Kĩ năng: Rèn sự khéo léo của các ngón tay cắp hạt. Kĩ năng kéo xe nhịp nhàng, cẩn thận., phát triển cơ chân khi đi trên thảm hạt. Rèn khả năng tập trung khéo léo khi gánh hạt và đóng gọc bàn gỗ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
	- Cắp hạt bỏ giỏ (VĐ tinh).

- Kéo xe chở hạt.

- Gánh hạt rong.

- Sàng hạt

- Bò chuyển hạt

- Đi trên thảm hột hạt

- Đóng cọc bàn gỗ, búa baby


	- Giỏ đựng, hạt 

- Xe ô tô tự tạo có thùng xe, bao hạt.

- Quang gánh, thúng nhỏ, hạt.

- Đồ chơi đóng cọc bàn gỗ, đồ chơi búa baby

- Thảm  trơn (đường hẹp), túi hạt

- Thảm đính hạt

- Đồ chơi đóng cọc, búa baby


	

	
	d. Nghệ thuật
	- Kiến thức: Trẻ biết cầm màu, biết di màu hạt. Biết dùng các loại hạt chấm hồ dính vào mẫu cho sẵn tạo thành bức tranh theo ý thích của trẻ. Trẻ hát và nhún nhảy trên nền nhạc. Biết cách lật mở sách xem tranh, trẻ biết nói về nội dung bức tranh mà trẻ được xem.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng khéo léo của bàn tay khi di màu, chấm hồ và dính hạt. Phát triển tai nghe âm nhạc. Trẻ có kĩ năng lật mở sách, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, mong muốn tạo ra sản phẩm.  Biết giữ gìn và yêu thích sách truyện.   
	* Tạo hình: 

- Di màu hạt

- Nặn hạt

- Sắc màu của hạt

- Tạo hình từ hột hạt

* Âm nhạc:

- Hát, nhún nhảy theo lời bài hát “Gieo hạt”

* Sách truyện: 

- Bé xem sách tranh, sách vải về một số loại hạt


	- Bàn ghế ngồi

- Tranh rỗng một số loại hạt

- Bảng, đất nặn, khăn

- Màu nước, gang tay, khăn lau 

- Sách tranh về một số loại hạt

- Sách vải câu chuyện “Hạt giống ngủ quên”


	

	6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành rửa mặt, rửa tay cho trẻ.

- Tổ chức giờ ăn cho trẻ  (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)

- Giới thiệu về một số món ăn trong giờ ăn, hướng dẫn trẻ cầm bát tay trái, cầm thìa tay phải và tập xúc cơm ăn, ăn hết xuất.

- Lau miệng, súc miệng nước muối loãng, cho trẻ uống nước sau ăn.

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ lấy gối, chọn chỗ ngủ. Cô mở nhạc nhẹ dân ca, hát ru cho trẻ ngủ sâu, đủ giấc.
	

	7. Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Ngày 21/02

- Tên hoạt động: Xem video, trò chuyện, với trẻ về sự nguy hiểm khi bỏ các  loại hột, hạt vào mũi, tai, miệng.
	Ngày 22/02

- Tên hoạt động:  Trò chơi "Cô tấm lựa hạt"
	Ngày 23/02

-  Tên hoạt động: Trò chơi sàng hạt
	Ngày 24/02

- Tên hoạt động: Đọc thơ "Hạt đỗ nhỏ xíu" - (GV sáng tác)

- Giải câu đố về một số loại hạt
	Ngày 25/02

- Tên hoạt động:  Trẻ nghe các bài hát về hạt

- Trò chơi: Nghe đàn dừng hình đúng

- Nhận xét cuối tuần
	

	8. Trả trẻ
	- Giáo viên thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về.

- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.

- Chăm sóc sức khỏe: Trao đổi với phụ huynh việc gửi video “Hướng dẫn cha mẹ trẻ xử trí khi trẻ bỏ hột hạt vào mũi” qua zalo nhóm lớp.

- Phụ huynh kí nhận đón trẻ.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH III: QUẢ NHẴN – QUẢ XÙ XÌ

 (Thời gian thực hiện 1 tuần, từ 07/3 đến 11/3/2022)

	Hoạt 

động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng nhóm lớp, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra công tác an toàn lớp học.
- Cô đón trẻ tạo bầu không khí vui vẻ giúp trẻ hào hứng khi đến lớp, giáo viên kiểm tra sức khỏe trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ chào bố mẹ và cô giáo, thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trò chuyện, giới thiệu với trẻ về một số quả mà trẻ biết… Gợi ý để trẻ hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: quả gì đây ? 

- Cho trẻ chơi trò chơi sờ các loại quả để trẻ nhận biết một số loại quả nhẵn, xù xì

- Điểm danh trẻ
	

	2. Thể dục sáng
	HĐ1: Khởi động

· - Cho trẻ đi tự do trong lớp, đi các kiểu đi: đi chậm, đi nhanh, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân... Cô cho trẻ về đội hình vòng tròn

· HĐ2: Trọng động  Tập 4 động tác kết hợp với cây.

- ĐT1: Hô hấp: Ngửi quả

- ĐT2: Tay: (Đưa quả lên cao) Hai tay đưa lên cao (4 lần 2 nhịp)

- ĐT3: Bụng: (Lắc quả)  Nghiêng người sang 2 bên (4 lần 2 nhịp)

- ĐT4: Chân: (Quả rụng xuống đất) Ngồi xổm nhặt quả đứng lên (4 lần 2 nhịp)

- TCVĐ: Quả to – quả nhỏ, chuyền quả, bắt quả, tung quả, về đúng vườn quả.

HĐ2: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng.
	

	3. Chơi - tập có chủ định
	Ngày 07/3

- Lĩnh vực:  PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Dạy hát: "Quả cà chua"

- Nghe hát: Quả thị

- TCÂN: Ai nhanh nhất
	Ngày 08/3

- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐ:  Tung quả qua dây

- TCVĐ: Về đúng vườn quả. 
	Ngày 09/3

- Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: In hình quả cam từ nắp chai

	Ngày 10/3

- Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Quả thị"
	Ngày 11/3

- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: Nhận biết quả trơn (nhẵn) - xù xì
	

	4. Chơi  - tập ngoài trời
	Ngày 07/3

- Quan sát: Quả cam

-TCVĐ: Hái quả

- Chơi tự do khu vui chơi chợ quê, bán hàng, cắt tóc, gội đầu.
	Ngày 08/3

- Quan sát: Quả chuối

- TCVĐ: Chọn đúng quả

- Chơi tự do: khu vui chơi in quả, tô màu quả, Nặn quả
	Ngày 09/3

- Quan sát: Quả xoài

- TCVĐ: Chuyền quả

- Chơi tự do khu chăm sóc cây
	Ngày 10/3

- Quan sát: Quả chôm chôm

- TCVĐ: Tung quả 

- Chơi tự do khu vui chơi cầu trượt, xích đu, đá bóng.....
	Ngày 11/3

- Quan sát: Quả mít

- TCVĐ: Về đúng vườn quả

- Chơi tự do khu vui chơi câu cá, cát, nước, xay hạt
	

	5. Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích

yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	a. Thao tác vai


	- Kiến thức: Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực hiện một số thao tác mua bán hàng đơn giản theo ý thích. Biết bắt chước thao tác nấu ăn đơn giản của người lớn.

- Kĩ năng: Trẻ có một số kỹ năng chào hàng, hỏi giá. Kĩ năng sử dụng đồ dùng nấu ăn, kĩ năng giao tiếp đơn giản phù hợp với vai chơi của mình (dưới sự hướng dẫn của cô giáo)

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Cửa hàng trái cây sạch

- Chế biến một số món ăn từ quả.


	- Bàn ghế, một số loại quả bằng đồ chơi (cam, chuối, xoài,na, chôm chôm..), giỏ đựng quả

- Bếp nấu, bàn chế biến, đồ chơi nấu ăn, tạp dề.


	

	
	b.  Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Kiến thức: Trẻ biết lựa chọn trò chơi theo ý thích. Biết ghép từ 2-3 hình tạo thành bức tranh về quả. Biết so hình để tìm bóng của quả, biết nhặt và bày quả trên đĩa/giỏ. Dùng khối, gạch xếp thành vườn cây ăn quả đơn giản. Sử dụng tay sờ và chọn quả theo yêu cầu. Vận dụng kiến thức để chọn quả theo màu sắc và chọn quả thả đúng vị trí có sẵn trên hộp. 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh về màu sắc và phát triển tư duy cho trẻ khi gắn, ghép tranh. Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay để sờ chọn quả, thả quả, bày quả.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Ghép hình quả cam, quả na…

- Bé tìm bóng cho một số loại quả

- Bày quả

- Bé xếp vườn cây ăn quả

- Bé chọn quả theo màu sắc.

 - Bé chọn quả nhẵn - xù xì trong túi ba gang

- Hộp thả quả


	- Bảng chơi Thử tài ghép tranh, hình quả được tách rời 2-3 mảnh.

- Bảng chơi tìm bóng cho quả, hình một số quả, khuôn bóng của quả.
- Quả nhựa, đĩa, giỏ.

- Gạch to, khối xốp

- Bảng bé đúng màu quả, quả với các màu (xanh – đỏ - vàng)

- Túi ba gang, quả nhẵn (Cam, chuối, xoài, bưởi…) quả xù xì (mít,chôm chôm, gấc, na…) bằng đồ chơi

- Hộp thả quả, quả nhựa
	

	
	c. Vận động
	- Kiến thức: Trẻ biết vận dụng sự khéo léo của bàn tay, ngón tay vo giấy tạo thành quả. Biết sử dụng sức mạnh của bàn tay, cánh tay, cơ vai để kéo xe, gánh quả và đóng cọc bàn gỗ…   

- Kĩ năng: Rèn sự khéo léo của các ngón tay khi vo quả. Kĩ năng kéo xe nhịp nhàng, cẩn thận. Rèn khả năng tập trung khéo léo khi gánh hạt và đóng gọc bàn gỗ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Không ồn ào, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
	- Vo giấy tạo quả (Vận động tinh)

- Kéo xe chở trái cây

- Gánh quả

- Đóng cọc bàn gỗ, búa baby.
	- Giỏ đựng, hạt 

- Xe ô tô tự tạo có thùng xe, quả nhựa

- Quang gánh, thúng nhỏ, quả nhựa

- Đồ chơi đóng cọc bàn gỗ, đồ chơi búa baby


	

	
	d. Nghệ thuật
	- Kiến thức: Trẻ biết cầm màu, biết di màu một số loại quả. Biết dùng khuôn in, chấm màu và in lên giấy tạo thành bức tranh về quả. Biết sử dụng đất nặn để nặn quả theo ý thích. Trẻ hát và nhún nhảy trên nền nhạc. Biết cách lật mở sách xem tranh, trẻ biết nói về nội dung bức tranh mà trẻ được xem.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng khéo léo của bàn tay khi di màu, chấm màu. Kĩ năng lăn dài, xoay tròn để tạo quả.  Kĩ năng lật mở sách, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, mong muốn tạo ra sản phẩm. Biết giữ gìn và yêu thích sách truyện.   
	* Tạo hình: 

- Di màu quả

- In hình quả 

- Nặn quả

* Âm nhạc.

- Hát, nhún nhảy theo lời bài hát “Quả”

* Sách truyện.

- Bé xem sách tranh, sách vải về một số loại quả
	- Bàn ghế ngồi

- Tranh rỗng một số loại quả, sáp màu

- Màu nước, khuôn in, khăn lau, giấy vẽ.

- Bảng con, đất nặn.

- Sách tranh về một số loại quả

- Sách vải câu chuyện “Trái cây trong vườn”, sách thơ “Quả thị”
	

	6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành rửa mặt, rửa tay cho trẻ.

- Tổ chức giờ ăn cho trẻ  (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)

- Giới thiệu về một số món ăn trong giờ ăn, hướng dẫn trẻ cầm bát tay trái, cầm thìa tay phải và tập xúc cơm ăn, ăn hết xuất.

- Lau miệng, súc miệng nước muối loãng, cho trẻ uống nước sau ăn.

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ lấy gối, chọn chỗ ngủ. Cô mở nhạc nhẹ dân ca, hát ru cho trẻ ngủ sâu, đủ giấc.
	

	7. Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Ngày 21/02

- Tên hoạt động: Trò chuyện với trẻ một số quy định khi ăn quả

Xem video: Kĩ năng ăn trái cây
	Ngày 22/02

- Tên hoạt động:  Đọc "Vè quả" (GV sáng tác)
	Ngày 23/02

-  Tên hoạt động: Nghe kể chuyện "Trái cây trong vườn" - (GV sáng tác)
	Ngày 24/02

- Tên hoạt động: Trẻ nghe các bài hát về quả
	Ngày 25/02

- Tên hoạt động:  Trò chơi : Ai nhanh nhất- Nhận xét cuối tuần
	

	8. Trả trẻ
	- Giáo viên thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về.

- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.

- Chăm sóc sức khỏe: Trao đổi với phụ huynh việc gửi video “Hướng dẫn cha mẹ trẻ chế biến lê chưng táo đỏ giải cảm, tăng cường đề kháng cho trẻ” qua zalo nhóm lớp.

- Phụ huynh kí nhận đón trẻ.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH IV: NHỮNG QUẢ TÁO NGON

 (Thời gian thực hiện 1 tuần, từ 14/3 đến 18/3/2022)

	Hoạt 

động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng nhóm lớp, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra công tác an toàn lớp học.
- Cô đón trẻ tạo bầu không khí vui vẻ giúp trẻ hào hứng khi đến lớp, giáo viên kiểm tra sức khỏe trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ chào bố mẹ và cô giáo, thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trò chuyện, giới thiệu với trẻ về quả táo… Gợi ý để trẻ hỏi về các vấn đề đang được quan tâm: Quả táo gì đây ? quả táo màu gì?

- Điểm danh trẻ
	

	2. Thể dục sáng
	HĐ1: Khởi động

· - Cho trẻ đi tự do trong lớp, đi các kiểu đi: đi chậm, đi nhanh, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân... Cô cho trẻ về đội hình vòng tròn

· HĐ2: Trọng động  Tập 4 động tác kết hợp với quả táo.

- ĐT1: Hô hấp: Ngửi táo

- ĐT2: Tay: (Giơ táo lên cao) Hai tay đưa lên cao (4 lần 2 nhịp)

- ĐT3: Bụng: (Lắc quả táo)  Nghiêng người sang 2 bên (4 lần 2 nhịp)

- ĐT4: Chân: (Táo rụng xuống chân) Ngồi xổm xuống đứng lên (4 lần 2 nhịp)

- TCVĐ: Nhảy cao hái táo, chuyển táo về giỏ, ai nhanh nhặt nhiều táo nhất, về đúng vườn táo, chuyển táo bằng ống.

HĐ2: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng.
	

	3. Chơi - tập có chủ định
	Ngày 14/3

- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐ:  Đi trong đường hẹp bê táo trên tay

- TCVĐ: Hái táo

	Ngày 15/3

 - Lĩnh vực:  PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Dạy hát "Quả táo" - (lời GV sáng tác - nhạc bài hát Trái cây")

Nghe hát: Tôi là trái táo xinh - (Lời GV sáng tác - Nhạc bài hát nước ngoài"- - TCÂN: Nhảy theo nhịp trống
	Ngày 16/3

- Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Kể chuyện trẻ nghe: Câu chuyện "Cây táo"

	Ngày 17/3

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH&TM

- Tên HĐ: Bé nặn quả táo

	Ngày 18/3

- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: Nhận biết quả táo to- quả táo nhỏ.
	

	4. Chơi  - tập ngoài trời
	Ngày 14/3

- Quan sát: Quả táo màu đỏ

-TCVĐ: Hái táo

- Chơi tự do khu vui chơi chợ quê, bán hàng, cắt tóc, gội đầu.


	Ngày 15/3

- Quan sát: Quả táo màu xanh

- TCVĐ: Về đúng vườn táo

- Chơi tự do khu vui chơi câu cá, cát, nước, xay hạt 
	Ngày 16/3

- Quan sát: Quả táo màu vàng

- TCVĐ: Chuyển táo về giỏ

- Chơi tự do khu chăm sóc cây
	Ngày 17/3

- Quan sát: Quả táo vườn

- TCVĐ: Ai nhanh nhặt nhiều táo nhất

- Chơi tự do khu vui chơi cầu trượt, xích đu, đá bóng, lăn bóng.
	Ngày 18/3

- Quan sát: Giỏ táo.

- TCVĐ: Chọn đúng quả

- Chơi tự do: khu vui chơi in quả, tô màu quả, Nặn quả
	

	5. Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích

yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	a. Thao tác vai


	- Kiến thức: Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực hiện một số thao tác mua bán hàng đơn giản theo ý thích. 

- Kĩ năng: Trẻ có một số kỹ năng chào hàng, hỏi giá. Phát triển ngôn ngữ giao tiếp

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Bán hàng: Siêu thị táo


	- Bàn ghế, táo thật, táo đồ chơi, giỏ đựng.
	

	
	b.  Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Kiến thức: Trẻ biết lựa chọn trò chơi theo ý thích. Biết dùng dây xâu theo hình quả táo, biết ghép từ 2-3 hình tạo thành bức tranh về quả táo. Biết so hình để tìm bóng của quả táo, so quả để nhận ra quả  táo to- quả táo nhỏ. Dùng khối, gạch xếp thành đường đến vườn táo.. Biết bỏ táo vào, lấy táo ra và gắn quả táo lên cây. Linh hoạt chọn quả táo theo màu sắc và chọn quả thả đúng vị trí có sẵn trên hộp.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh về màu sắc và phát triển tư duy cho trẻ khi gắn, ghép tranh, so tranh. Rèn sự khéo léo của bàn tay để xâu và thả quả.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong
	- Xâu theo viền quả táo

- Ghép hình quả táo

- Bé tìm bóng cho quả táo

- Bé chọn quả táo to - quả táo nhỏ

- Bé xếp đường đến vườn táo

- Bỏ táo vào, lấy táo ra

- Gắn quả táo vào cây

- Bé chọn quả táo theo màu sắc.


	- Dây, hình quả táo có bấm viền

- Bảng chơi: Thử tài ghép tranh, hình quả táo được tách rời 2-3 mảnh.

- Bảng chơi tìm bóng cho quả táo, hình một số quả táo, khuôn bóng của quả táo

- Bảng chơi: Bé chọn to – nhỏ, các loại quả táo có kích thước khác nhau.

- Gạch to, khối xốp

- Hộp có tạo lỗ, táo đồ chơi

- Cây bằng bìa cứng, quả táo có gắn gai dính.

- Bảng bé đúng màu quả, quả táo với các màu (xanh – đỏ - vàng)
	

	
	c. Vận động
	- Kiến thức: Trẻ biết vận dụng sự khéo léo của bàn tay, ngón tay vo giấy tạo thành quả táo. Biết sử dụng sức mạnh của bàn tay, cánh tay, cơ vai để kéo xe, gánh quả và bê táo bỏ vào giỏ. Biết đi nhẹ nhàng để giữ quả trên dép tự tạo …   

- Kĩ năng: Rèn sự khéo léo của các ngón tay khi vo quả. Kĩ năng kéo xe nhịp nhàng, cẩn thận khi kéo xe táo, gánh táo, bê táo và chuyển táo.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi, biết đoàn kết trong khi chơi. Không ồn ào, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
	- Vo giấy thành quả táo (Vận động tinh)

- Kéo xe chở táo

- Gánh táo

- Đi, bê táo bỏ giỏ

- Chuyển quả táo qua ống


	- Giấy, giỏ đựng 

- Xe ô tô tự tạo có thùng xe, quả táo nhựa

- Quang gánh, thúng nhỏ, quả táo

- Giỏ táo, quả táo nhựa.

- Dép tự tạo, táo vo bằng giấy

- Ống nhựa cắt đôi, táo nhựa


	

	
	d. Nghệ thuật
	- Kiến thức: Trẻ biết cầm màu, biết di màu quả táo. Biết sử dụng đất nặn để nặn thành quả táo. Trẻ hát và nhún nhảy trên nền nhạc bài hát “Quả táo”.  Biết cách lật mở sách xem tranh, trẻ biết nói về nội dung bức tranh mà trẻ được xem.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng khéo léo của bàn tay khi di màu, kĩ năng lăn xoay tròn. Kĩ năng lật mở sách, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, mong muốn tạo ra sản phẩm. Biết giữ gìn và yêu thích sách truyện.   
	* Tạo hình: 

- Di màu quả táo

- Nặn quả táo

* Âm nhạc

- Hát, nhún nhảy theo lời bài hát “Quả táo”

* Sách truyện

- Bé xem sách tranh, sách vải về quả táo

- Làm ambum ảnh về một số loại táo
	- Bàn ghế ngồi

- Tranh rỗng quả táo, sáp màu

- Bảng con, đất nặn

- Sách tranh về một số loại quả

- Sách vải câu chuyện “Cây táo”

- Hình ảnh, tranh vẽ về quả táo. Hồ dán…
	

	6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành rửa mặt, rửa tay cho trẻ.

- Tổ chức giờ ăn cho trẻ  (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)

- Giới thiệu về một số món ăn trong giờ ăn, hướng dẫn trẻ cầm bát tay trái, cầm thìa tay phải và tập xúc cơm ăn, ăn hết xuất.

- Lau miệng, súc miệng nước muối loãng, cho trẻ uống nước sau ăn.

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ lấy gối, chọn chỗ ngủ. Cô mở nhạc nhẹ dân ca, hát ru cho trẻ ngủ sâu, đủ giấc.
	

	7. Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Ngày 21/02

- Tên hoạt động: Trò chơi: Nếm vị chua - vị ngọt đoán quả 
	Ngày 22/02

- Tên hoạt động:  Trẻ nghe các bài hát về quả táo
	Ngày 23/02

-  Tên hoạt động: Đọc thơ "Quả táo" (GV sáng tác)

- Giải câu đố về về quả táo
	Ngày 24/02

- Tên hoạt động: Trò chơi : Nhảy theo nhịp trống
	Ngày 25/02

- Tên hoạt động: 

Trò chơi: Quả táo nào biến mất. 

- Nhận xét cuối tuần
	

	8. Trả trẻ
	- Giáo viên thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về.

- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.

- Chăm sóc sức khỏe: Trao đổi với phụ huynh việc giáo viên gửi video “Hướng dẫn cha mẹ trẻ cách làm và sử dụng nước ép táo” qua zalo nhóm lớp. 

- Phụ huynh kí nhận đón trẻ


GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH IV

Thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Đi trong đường hẹp bê táo trên tay
Trò chơi vận động: Về đúng vườn táo

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức: Trẻ biết cách đi có bê táo trên tay, cầm táo bằng 2 tay không rơi, nhớ tên vận động cơ bản. Biết cách chơi trò chơi vận động.

2. Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng phối hợp nhịp nhàng tay- chân đi hết đoạn đường, không làm rơi vật. Rèn kĩ năng đi có bê vật trên tay cho trẻ. Rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn, khéo léo thông qua trò chơi “Về đúng vườn táo”.

3. Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết, hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô:  Máy vi tính, loa, nhạc các bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”, sắc xô, trang phục anh Hề, vạch chuẩn.
2. Đồ dùng của trẻ: 2 con đường hẹp lưu động (có thể kéo chỉnh thành đường gấp khúc)  dài 3m rộng 35cm- 40cm. Mỗi trẻ 2 quả táo nhựa, giỏ quả. 3 cây táo (màu xanh, đỏ, vàng). Trang phục gọn gàng, dễ vận động, tâm thế thoải mái.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức

Teng teng teng, anh Hề xin chào tất cả các em, anh rất vui khi được cô giáo mời anh đến chơi với các em đấy. Các em nhìn xem anh Hề mặc áo quả gì? Trên đầu đội mũ quả gì? Đoán xem tay anh cầm gì nào? Các em có muốn đi hái táo cùng anh Hề không? Anh Hề mời các em cùng lên tàu đến vườn cây hái táo thôi nào.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

Cô cho trẻ nối đuôi nhau làm đoàn tàu trên nền nhạc bài: “Đoàn tàu nhỏ xíu”: Cô dùng khẩu lệnh tàu đi thường -> tàu đi nhanh -> 
tàu đi chậm -> tàu chạy nhanh -> tàu đi thường -> tàu chạy chậm -> tàu về tới vườn táo. Ôi cây nhiều quả táo quá, các em hãy đi hái cho 
mình mỗi em 2 quả táo và cầm mỗi tay một quả nhé. (Anh Hề kiểm tra xem các em hái đủ táo chưa)

Các em hãy đứng thành quả táo to với chú Hề nào.(Cho trẻ đứng thành vòng tròn tập bài tập phát triển chung)

Hoạt động 2: Trọng động

Anh Hề thấy em nào cũng hái được quả táo , bây giờ anh Hề tổ chức cho chúng mình tham gia các trò chơi với những quả táo này nhé. Trò chơi đầu tiên “Thể dục cùng quả táo” các em cùng chơi với anh Hề nhé 

BTPTC: “ Tập với quả táo”

Động tác tay: Anh Hề nói “Hái táo” trẻ đưa 2 tay lên cao làm động tác hái táo và nói “Hái táo”

Động tác chân: Anh Hề nói “Nhặt táo” trẻ ngồi xuống, 2 tay làm động tác nhặt táo và nói “Nhặt táo”

Động tác bụng: Anh Hề nói “Lắc táo” trẻ cầm táo trên tay, nghiêng người sang 2 bên và nói “lắc táo”

Động tác nhấn mạnh: Động tác tay.

VĐCB: “Đi trong đường hẹp bê táo trên tay”

Các em chơi rất giỏi anh Hề thưởng cho các em 1 tràng pháo tay và anh cũng thưởng cho các em 2 con đường hẹp có cỏ hoa rất đẹp đấy.

Các em ơi. Chúng mình sẽ chơi gì với con đường này? (Cô cho trẻ trải nghiệm )

Vậy là có rất nhiều trò chơi với con đường này và sau đây anh Hề sẽ cùng các em chơi trò chơi  “Đi trong đường hẹp bê táo trên tay” nhé.

Để chơi được trò chơi này anh mời các em cùng quan sát anh Hề chơi trước nhé.

* Làm mẫu

Lần 1: Anh Hề thực hiện vận động không giải thích

Lần 2: Anh Hề thực hiện vận động kết hợp giải thích: Từ phía đầu hàng anh Hề đi đến vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” 2 tay anh bê táo để trước ngực. Khi có hiệu lệnh “đi”, 2 tay bê táo đi theo hướng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, khéo léo không làm rơi quả trên tay, đi khéo léo để không dẫm chân vào cỏ hoa 2 bên đường, hết con đường anh để quả táo vào giỏ và đi về cuối hàng.

Anh vừa chơi trò chơi gì? Cả lớp nhắc lại tên trò chơi.

Anh Hề xin mời em nào giỏi lên chơi giống anh Hề cho các bạn cùng xem nhé! (Cho trẻ nhận xét và anh Hề sửa sai nếu có). 

* Trẻ thực hiện: 

Lần 1: Anh Hề xin mời lần lượt 2 em lên chơi . Cho lần lượt hai trẻ lên thực hiện chú ý sửa sai cho trẻ

Vừa rồi các em đã được chơi trò chơi gì?  Cả lớp nhắc lại. Khen trẻ!

Lần 2: Nâng cao độ khó - Anh Hề cho các em xếp thành 2 đội thi đua nhau đi trong đường gấp khúc bê táo trên tay bỏ vào giỏ. Anh Hề quan sát, sửa sai và kiểm tra kết quả. Động viên khen trẻ.

TCVĐ: “ Về đúng vườn táo”

Anh Hề giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

Cách chơi: Có 3 cây táo, mỗi cây táo có 1 màu khác nhau.  Mỗi trẻ nhặt 1 quả táo. Quan sát xem quả táo của mình có màu gì? Trẻ đi chơi và hát “Hái táo”  khi anh Hề hát tới câu  “Mình mang táo về thôi”  thì trẻ sẽ mang táo về cây có màu giống với màu quả táo trẻ cầm trên tay cùng anh Hề.

Luật chơi: Trẻ nào về sai vườn sẽ phải nhảy cóc cùng anh Hề
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi. Động viên khen trẻ.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

Anh Hề khen các em chơi giỏi, chơi ngoan. Trời cũng sắp trưa anh Hề cùng các em xách giỏ quả mà chúng mình Hái được ra về thôi nào.

Trẻ đi lại nhẹ nhàng hít thở 1-2 vòng quanh lớp 

3. Kết thúc: 

Anh Hề nhận xét tiết học, tuyên dương trẻ.

Giáo dục trẻ: Muốn cho cơ thể được khỏe mạnh thì hàng ngày các em phải thường xuyên tập thể dục thể thao

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

20/20 trẻ có sức khỏe tốt trong hoạt động:  Chơi tập có chủ định, chơi tập theo ý thích buổi sáng, chơi tập ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều.

19/20 trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.(Bảo An ăn chậm, ăn không hết xuất)

19/20 trẻ ngủ sâu, đủ giấc. (Khánh Hưng khó ngủ, ngủ chập chờn không sâu giấc)

* Điều chỉnh: 

Vào giờ ăn chiều và giờ ăn của ngày tiếp theo cô quan tâm, động viên, trò chuyện và xúc cho Bảo An

 Vào giờ ngủ của ngày tiếp theo cô cho Khánh Hưng ngủ riêng, cô nằm cạnh, ôm ấp vỗ về để Hưng ngủ sâu giấc hơn 

Trao đổi với bố mẹ của Khánh Hưng và Bảo Hân về tình trạng ăn, ngủ của con trên lớp.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

18/20 trẻ ngoan, hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn:

Lộc, Khánh khi tham gia hoạt động chơi theo ý thích góc vận động còn tranh giành, không nhường nhịn và chưa biết chia sẻ đồ chơi cùng nhau. 

* Điều chỉnh: 

Vào giờ chơi tập theo ý thích của ngày hôm sau: Cô giáo chơi cùng trẻ, tạo tình huống để hai bạn chơi cùng cô giáo dục trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ cùng nhau. Cô bổ sung thêm đồ chơi để kích thích trẻ chơi.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

16/20 trẻ hiểu, nắm bắt tốt kiến thức kĩ năng của các hoạt động trong ngày mà giáo viên đưa ra. Tuy nhiên cần lưu ý tới những trẻ sau:

Ngân, Thảo, Quyên thực hiện vận động “Đi trong đường hẹp bê táo trên tay” còn làm rơi quả, chưa khéo léo khi thực hiện vận động

Cường: Kĩ năng di màu quả táo chưa đều màu, còn chồng màu lên nhau.

* Điều chỉnh: 

Cô cho Ngân, Thảo, Quyên tham gia trò chơi bê táo bỏ giỏ trong hoạt động chơi tập theo ý thích tại góc vận động của ngày hôm sau. 

Cô khích lệ, động viên Cường tô màu đẹp hơn, giành phần thưởng cho Cường nếu Cường tô màu đẹp.

Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2022.

Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Dạy hát "Quả táo" - (lời GV sáng tác)

Nghe hát: Tôi là trái táo xinh - (Lời GV sáng tác - Nhạc bài hát nước ngoài"

TCÂN: Nhảy theo nhịp trống.
Thuộc lĩnh vực: PTKNXH&TM

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức: Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát “Quả táo”. Trẻ nhớ tên bài hát và biết cách chơi trò chơi âm nhạc.

2. Kỹ năng:  Rèn kĩ năng ca hát, hát đúng và rõ lời bài hát. Phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

3. Thái độ: Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Trẻ yêu thích và thường xuyên ăn táo và trái cây.

II. CHUẨN BỊ: 

1. Đồ dùng của cô: Lời bài hát “Quả táo” – Nhạc “Trái cây”, lời bài hát “Tôi là trái táo xinh”  - Nhạc nước ngoài. Máy tính, trống, nhạc nhanh, nhạc chậm.  Trang phục Cuội, túi quà, quả táo

2. Đồ dùng của trẻ: Đàn đồ chơi, mi cô, ghế ngồi cho trẻ. Trang phục gọn gàng
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
Cô phụ: Xin  nhiệt liệt chào mừng các bé tới tham gia chương trình “ Đồ rê mí”của lớp D3 ngày hôm nay.

Đến với chương trình ngày hôm có một vị khách đặc biệt, các con đoán xem vị khách đó là ai nhé?

Anh Cuội chào cô giáo, chào tất cả các em.

Các em ơi, anh Cuội có mang tới cho các em 1 túi quà đấy. Các em cùng lại đây xem là quà gì nhé.(Qủa táo)

Các em nhắc to xem quà gì.? 

Quả táo của Cuội rất kỳ diệu các bạn lắng nghe xem quả táo nói gì nhé?

Các bạn đã nghe thấy gì?

Đó là bản nhạc bài hát “Quả táo” mà Cuội gửi tới chương trình ngày hôm nay chúng mình cùng thưởng thức nhé

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy hát “Quả táo”


Cuội hát lần 1 thể hiện điệu bộ, cử chỉ, không đệm nhạc.



Cuội hát bài hát nói về quả gì các bạn ơi ?



Cuội đọc lại lời bài hát quả táo: Nào bạn ơi hãy cùng tới đây, mình nhận biết một loại trái cây, quả nào tròn có màu đỏ tươi. Em bé ngoan trả lời quả táo, em bé ngoan thật là siêu. Em bé ăn thật nhiều quả táo, da bé em thật là xinh, xinh.



Bài hát “ Quả táo” mà anh Cuội sáng tác khi hát cùng với nhạc đệm sẽ hay hơn đấy, các bạn cùng nghe nhé.



Lần 2 : Anh Cuội hát kết hợp theo nhạc



Các bạn thấy anh hát thế nào ? Anh mời các em cùng đứng dậy chơi tập hát với Cuội.



Cuội đọc chậm lời bài hát kết hợp với gõ đạo cụ 



Chúng mình cùng chơi lại với Cuội lẫn nữa nhé ?



Rất giỏi ! Các bạn đã sãn sàng cùng cuội hát bài hát quả táo chưa ?



Anh Cuội bắt nhịp trẻ hát cùng cô 1 -2 lần 



( Trẻ hát lần 2-3 cô cho trẻ hát cùng nhạc đệm)



Trong khi trẻ hát Anh cuội lắng nghe và sửa sai cho trẻ 



Mời từng tổ, nhóm, lên hát minh họa với đạo cụ đàn, mi cô



Sau đây xin mời cả lớp thể hiện, mời băng nhạc nổi lên



ĐT : Anh Cuội và các em vừa hát bài hát gì ?




Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, ăn nhiều hoa quả chín để xinh đẹp da dẻ hồng hào mắt sáng 
Hoạt động 2: Nghe hát “Tôi là trái táo xinh” Nhạc nước ngoài 
Giới thiệu tên bài hát nghe. 

Cuội hát cho trẻ nghe lần 1: Kết hợp dụng cụ âm nhạc

Cuội hát lần 2: Cô làm động tác minh họa theo lời bài hát, đến gần khích lệ trẻ tham gia.  

Cuội động viên, khen trẻ.

Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Nhảy theo nhịp trống”
Cuội giới thiệu tên trò chơi, cách chơi .

Cách chơi: Khi trống nổi lên trẻ vận động tự do, tiếng trống to - dồn nhanh trẻ nhảy nhanh, tiếng trống nhỏ - dồn chậm trẻ nhảy
 chậm. Khi trống dừng trẻ đứng yên. 

Cho trẻ chơi 3-4 lần.

3. Kết thúc:
Cuội nhận xét - tuyên dương trẻ.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

20/20 trẻ có sức khỏe tốt trong hoạt động:  Chơi tập có chủ định, chơi tập theo ý thích buổi sáng, chơi tập ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều.

20/20 trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất

20/20 trẻ ngủ sâu, đủ giấc. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

19/20 trẻ ngoan, hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn (Hằng không thích tham gia chơi tập theo ý thích tại các góc chơi cùng các bạn)

* Điều chỉnh: 

Cô trao đổi với Bố mẹ của Hằng về tình hình của con trong ngày.

Vào giờ chơi tập theo ý thích của ngày hôm sau: Cô giáo bổ sung thêm quả chín, màu sắc hấp dẫn, cô rủ Hằng vào góc chơi,  rủ Hằng đi mua hoa quả về làm một số món ăn ngon, trò chuyện tạo sự gần gũi thân thiện để Hằng nhập cuộc cùng cô sau đó cô mời một số trẻ cùng tham gia chơi với Hằng. 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

20/20 trẻ nhớ lời bài hát và hát đúng giai điệu bài hát và  nhớ tên bài hát. 

20/20 trẻ có năng hát to, rõ lời. Trẻ có khả năng nghe tốt, chơi tốt trò chơi âm nhạc

Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022.
Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Kể chuyện trẻ nghe câu chuyện “Cây táo”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I. MỤC ĐÍCH  YÊU CẦU
1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện. Trả lời được câu hỏi của cô đưa ra. Bước đầu biết bắt chước một số lời nói của nhân vật qua chơi
2. Kỹ năng. Rèn kỹ năng chú ý quan sát, lắng nghe, trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, biết bắt chước một số động tác mô phỏng sự lớn lên của cây qua trò chơi.
3. Thái độ. Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, tích cực tham gia trò chơi. Trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: Máy tính, nhạc bài hát: “quả” , nhạc nền kể chuyện, khung tranh, sân khấu vườn cổ tích. Tranh minh họa: Truyện “Cây táo”, rối các nhân vật trong chuyện. Tranh minh họa truyện hình động.

2. Đồ dùng của trẻ: Nhân vật chuyện cho trẻ. Trang phục gọn gang, tâm thế thoải mái. Ghế  ngồi cho trẻ
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức: 

Các bé ơi, lại đây chơi trò chơi cùng cô nhé. Chúng mình cùng chơi “Hái táo” nhé. Nhảy cao hái táo nào(2-3L)? 

Các bé có hái được táo không? Vì sao nhỉ? 

Đúng rồi các bé vừa chơi hái táo nhưng quả táo lại ở trên cây cao nên chúng mình không thể hái được. 

Sao cây táo có thể cao lớn và có nhiều quả như vậy được nhỉ? Muốn biết được điều đó các bé cùng nghe cô kể câu chuyện “Cây táo” nhé.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Bé  nghe cô kể chuyện
Cô kể lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ. Cô vừa kể câu chuyện gì? 

Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về cây táo được ông trồng xuống đất và nhờ bàn tay chăm sóc của bé tưới nước 
cho cây, ông mặt trời sưởi nắng cho cây, gà trống, bươm bướm gọi cây lớn mau thế là cây đã ra hoa kết quả cho ta nhiều hoa thơm quả ngọt đấy các con ạ.

Trò chơi: Gieo hạt 

Câu chuyện cây táo được các chú họa sĩ vẽ lên bức tranh rất đẹp các con cùng xem tranh và lắng nghe cô kể chuyện nhé

Cô kể lần 2 kết hợp tranh minh họa

Hoạt động 2: Bé tìm hiểu nội dung câu chuyện. 

Đàm thoại trích dẫn giúp trẻ nhớ lại nội dung câu chuyện

Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

Trong truyện có những ai?

Ai trồng cây táo xuống đất? Ai tưới nước cho cây?

Để cây mau lớn ông mặt trời làm nhiệm vụ gì?(Trích dẫn từ đầu đến …. ấm cho cây)

Con gì đi qua nói với cây ? Gà trống nói như thế nào ? Chúng mình cùng bắt chiếc tiếng gọi của gà trống nào ?

(Trích dẫn gà trống….những chiếc lá non bật ra)

Bạn bươm bướm cũng nói gì với cây? (Trích dần những con…..ra đầy hoa)

Ông, bé, gà trống, bươm bướm cùng nói với cây điều gì? 

Nghe lời ông, bé, gà trống và bươm bướm gọi cây cây đã xuất hiện những quả như thế nào? (Trích dẫn một hôm…..lòng bé)

* Giáo dục:
Các bé ơi, cây ra hoa, cho quả là nhờ có sự chăm sóc của bàn tay con người. Muốn cây lớn nhanh, cho nhiều quả chín thì các bé cần làm gì? 

Cô tặng mỗi bé một nhân vật trong truyện, các bé hãy đi chọn nhân vật mình thích rồi về chỗ ngồi nhé.
Hoạt động 3 : Những chú rối vui nhộn
Đóng vai ông đi ra:  Ông xin chào tất cả các cháu
Hôm nay ông thấy các cháu vừa ngoan lại học giỏi, nên ông mang đến cho các cháu một chương trình múa rối, ông mời các cháu cùng ông biểu diễn, các cháu hãy nổ một tràng pháo tay để cổ vũ cho chương trình múa rối nào?

Cô cùng trẻ quan sát, đến lời nhân vật dừng lại cô cho trẻ cầm nhân vật bắt chước hành động, lời nói của nhân vật.
Vừa rồi các bé đã cùng ông biểu diễn về câu chuyện gì?
3. Kết thúc hoạt động
Cô khen trẻ, cho trẻ chào Ông.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

19/20 trẻ có sức khỏe tốt trong hoạt động:  Chơi tập có chủ định, chơi tập theo ý thích buổi sáng, chơi tập ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều. ( Quang mệt mỏi, uể oải trong tất cả các hoạt động)

19/20 trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất. (Quang mệt mỏi, uể oải không muốn ăn). 19/20 trẻ ngủ sâu, đủ giấc. (Quang khó ngủ)

* Điều chỉnh: 

Trao đổi với bố mẹ của Quang về tình trạng  sức khỏe của con trên lớp.

Ngày hôm sau: Cô giáo nắm bắt tình hình sức khỏe của Quang khi đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của Quang khi ở nhà. Cô theo dõi sức khỏe của Quang để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

19/20 trẻ ngoan, hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn (Quang không hứng thú tham gia các hoạt động trong ngày)

* Điều chỉnh: 

Trao đổi với bố mẹ của Quang về cảm xúc của con.

Ngày hôm sau: Cô quan tâm tới Quang, khuyến khích, động viên Quang tham gia hoạt động theo ý thích.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

18/20 trẻ hiểu, nắm bắt tốt kiến thức kĩ năng của các hoạt động trong ngày mà giáo viên đưa ra. Tuy nhiên cần lưu ý tới những trẻ sau:

 Ngân, Trang  chưa nhớ tên nhân vật,  chưa bắt chước được ngôn ngữ nhân vật trong câu chuyện “Cây táo”

* Điều chỉnh: 

Vào giờ chơi tập theo ý thích tại góc nghệ thuật, cô cho Ngân, Trang  xem tranh, sách vải câu chuyện “Cây táo” khuyến kích trẻ chỉ và gọi tên nhân vật và bắt chước ngôn ngữ nhân vật.
Thứ  năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022

Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Bé nặn quả táo
Thuộc lĩnh vực: PTKNXH - TM

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: Trẻ biết nhào đất, xoay tròn đất thành hình tròn tạo thành quả táo.

2. Kỹ năng: Rèn khả năng quan sát, tập trung chú ý. Rèn kỹ năng nhào đất, xoay tròn, ấn bẹp, rèn luyện đôi tay khéo léo cho trẻ.

3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết giữ gìn vệ sinh, giữ gìn sản phẩm của mình.

II.CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô: Đất nặn, bảng con, que chỉ. Mẫu nặn quả táo. 

2. Đồ dùng của trẻ: Bảng, đất nặn, đĩa nhựa, khăn lau. Bàn trưng bày sản phẩm.  Quà tặng.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
1. Ổn định tổ chức.

Cô và trẻ vận động vui nhộn bài bát “Thể dục buổi sáng”

Cô giới thiệu: Chào mừng các bé lớp Nhà trẻ D3 đã đến với hội thi “Bé khéo tay” ngày hôm nay.

Đến với hội thi các bé sẽ trải qua 3 phần thi: 

Phần thi thứ 1: Thử tài thông minh

Phần thi thứ 2: Bé khéo tay

Phần thi cuối cùng: Bình chọn

Người nhận được quà tặng của hội thi sẽ là người hoàn thành xuất sắc cả 3 phần thi.  

2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại về mẫu.

Xin mời các bé đến với phần thi đầu tiên: Thử tài thông minh 

Đến với phần thi này Cô đã nặn được rất nhiều quả để tham gia hội thi đấy.

Đây là quả gì? Qủa táo này làm bằng gì ? Quả táo có màu gì ? Hình gì?

Các con có nhận xét gì về quả táo này ?

Các con đoán xem để nặn được quả táo này cô làm như thế nào? (Cho trẻ trả lời theo khả năng)

Để biết những quả táo này được làm như thế nào và cô đã phải dùng đến kỹ năng gì ? chúng mình hãy cùng quan sát cô nặn táo nhé.

* Cô nặn mẫu: 

Cô nặn mẫu lần 1: Vừa nặn mẫu vừa hướng dẫn: Cô lấy đất nặn. Trước khi nặn cô sẽ nhào đất cho thật mềm, Khi đất mềm cô đặt đất lên bảng, tay trái giữ bảng,  dùng lòng bàn tay  phải xoay tròn miếng đất. Khi đất đã tròn cô  ấn nhẹ một đầu để tạo thành quả táo đấy. Khi nặn xong cô lau tay vào khăn.

Cô nặn mẫu lần 2: Vừa nặn mẫu vừa hỏi trẻ: Cô có gì đây? Trước khi nặn cô phải làm gì? Cô đang làm gì?  Cô giữ bảng bằng tay nào? Cô đang làm gì ? Cô xoay đất bằng tay nào?... Khi nặn xong cô làm gì để cho tay sạch?  Cô đã làm được quả gì rồi? 

Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng.

Cô khen tất cả các con đã hoàn thành phần thi đầu tiên với những câu trả lời thông minh và chính xác

Hoạt động 2: Trẻ thực hiện 

Các bé sẽ bước vào phần thi thứ 2: “Bé khéo tay” . Ở phần thi này các bé sẽ thi đua xem bạn nào nặn được quả táo đẹp nhất nhé.

Cô phát đất nặn cho trẻ

Trẻ nặn (Cô quan sát, bao quát lớp, động viên khuyến khích trẻ, hỏi trẻ nặn gì ? .. Gắn tên và kí hiệu của trẻ vào đĩa đựng sản phẩm)

Hoạt động 3: Những quả táo ngộ nghĩnh

Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

Cô chúc mừng các bé đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ 2 với những quả táo rất ngộ nghĩnh

Sau đây các bé sẽ bước vào phần thi cuối cùng mang tên “Bình chọn”

Cô cho trẻ quan sát và chọn quả táo mà trẻ thích. (3-4 trẻ)

Mời trẻ được bình chọn lên. Hỏi trẻ con nặn được gì? Quả táo màu gì? 

Cô nhận xét chung bài của trẻ (Chủ yếu là động viên khuyến khích trẻ)

 3. Kết thúc

Cô chúc mừng trẻ đã hoàn thành tốt cả 3 phần thi. Tặng quà của hội thi cho trẻ.

Cô khép lại hội thi và cho trẻ cất dọn đồ dùng cùng cô.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

20/20 trẻ có sức khỏe tốt trong hoạt động:  Chơi tập có chủ định, chơi tập theo ý thích buổi sáng, chơi tập ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều. 

20/20 trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất. trẻ ngủ sâu, đủ giấc.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

20/20 trẻ ngoan, hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

18/20 trẻ hiểu, nắm bắt tốt kiến thức kĩ năng của các hoạt động trong ngày mà giáo viên đưa ra. Tuy nhiên cần lưu ý tới những trẻ sau:

 Thảo, Huy kĩ năng nhào đất, xoay tròn tạo quả còn hạn chế

* Điều chỉnh: 

Vào giờ chơi tập theo ý thích tại góc nghệ thuật, cô cho Thảo, Huy nặn quả táo. Khuyến khích Huy, Thảo thi đua nặn 

cùng các bạn. Cô khen Huy, Thảo cố đã cố gắng nặn được quả đẹp hơn và cho trẻ trưng bày quả táo lên giá.
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: Nhận biết phân biệt quả táo màu đỏ - quả táo màu vàng

Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức: Trẻ nhận biết được kích thước to, nhỏ. Phân biệt được quả táo đỏ to – quả táo vàng nhỏ. Ôn nhận biết màu đỏ - màu vàng. Trẻ biết, chỉ gọi tên và lấy đúng quả theo yêu cầu của cô.

2. Kỹ năng: Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.  Trẻ có kỹ năng phân biệt quả to - nhỏ. 

3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi khi sử dụng và biết cất đồ dùng, đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô: Trang phục Bờm Anh, Bờm em. Nhạc bài hát “Quả táo, trái cây”. 1 quả táo màu đỏ to – 1 quả táo màu vàng nhỏ.

2. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đựng 1 quả táo màu đỏ to – 1 quả táo màu vàng nhỏ, hộp thả quả, 2 giỏ đựng quả (1 giỏ to – 1 giỏ nhỏ). Hai cây táo (1 cây to – 1 cây nhỏ).

III. TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức.

Bờm anh, Bờm em xin chào tất cả các bé lớp D3. Các bé ơi, Hôm nay Phú Ông đi vắng, nên anh em Bờm không phải chăn trâu cắt cỏ nữa mà lại được đến chơi với các em đấy. Nếu các em thích anh em Bờm thì hãy giành cho Bờm anh, Bờm em 1 tràng pháo tay nào.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Ôn màu đỏ - màu vàng cùng anh em nhà Bờm

Bây giờ anh em Bờm có một câu đố giành cho các em đấy. Các em hãy lắng tai nghe nhé

“Nghe vẻ, nghe ve, nghe vè Bờm đố

Bờm lớn đứng trước nè

Bờm bé đứng sau nè

Hỏi bờm lớn mặc áo màu gì? 

Bờm lớn đội mũ màu gì?...”

(Đọc lại vè lần 2 hỏi Bờm bé tương tự như Bờm lớn)

Cô khen trẻ và sửa sai (nếu có)

Hoạt động 2: Nhận biết phân biệt to - nhỏ

Các em rất giỏi Bờm Anh tặng cho mỗi em một quả táo. Còn Bờm em tặng cho các em những chiếc hộp xinh xắn này. 

Các em có thích chơi với quả táo và hộp không? Chúng mình cùng chơi thả táo vào hộp nhé.

Cho trẻ thả táo vào hộp.

Hỏi trẻ: Em có thả táo vào được không? Vì sao quả táo của em thả được? Em nào không thả được táo vào hộp ? Vì sao quả táo của em lại không vào hộp được? 

Anh Bờm tặng cho mỗi em một rổ đồ chơi. Cho trẻ mang rổ về chỗ ngồi và hỏi trẻ.
Các em quan sát cho anh biết trong rổ có gì? 
Các em hãy chơi với những quả táo này nhé (Cho trẻ lăn, xếp, chồng.. theo ý thích)

Anh Bờm cũng thích chơi với quả táo, anh chơi xếp táo: Quả táo đỏ đặt phía trước, quả táo vàng đặt thẳng hàng đằng sau quả táo đỏ. Các em quan sát xem lúc này các em nhìn thấy quả táo nào? Có nhìn thấy  quả táo màu vàng không? Vì sao?
 Đúng rồi quả táo màu vàng nhỏ nên khi xếp sau quả táo màu đỏ chúng mình không nhìn thấy quả táo màu vàng vì quả 
táo màu đỏ to hơn đã che mất quả táo màu vàng rồi. 

Cho trẻ nói “Quả táo màu đỏ to – quả táo màu vàng nhỏ”

Cho trẻ đặt táo giống anh Bờm. Các em nhìn xem quả táo màu nào to, quả táo màu nào nhỏ?

Quả táo màu vàng như thế nào? Quả táo màu đỏ như thế nào?

Quả táo to đâu? Quả táo nhỏ đâu? Cho trẻ chỉ quả táo và phát âm (Quả táo đỏ to, quả táo xanh nhỏ)

HĐ3: Trò chơi củng cố

Trò chơi 1: Xếp táo vào giỏ

Cách chơi: Anh Bờm chia trẻ thành 2 đội chơi. Nhiệm vụ của hai đội sẽ xếp quả táo to vào giỏ to. Xếp quả táo nhỏ vào giỏ nhỏ.
 Thời gian là 2 lần bản nhạc bài hát “Quả táo”. Đội nào xếp đúng, xếp được nhiều sẽ giành chiến thắng.

Trẻ chơi, cô bao quát trẻ và  kiểm tra kết quả.

Trò chơi 2: Tìm quả cho cây.

Cách chơi: Trẻ chọn quả táo to gắn vào cây to, chọn quả táo nhỏ gắn vào cây nhỏ. Sau 2 lần bản nhạc “Trái cây trong vườn” đội nào gắn được đúng và nhiều quả sẽ giành chiến thắng.

Trẻ chơi, cô bao quát trẻ và  kiểm tra kết quả.

Các con có chiếc giỏ gì? 

3. Kết thúc: 

Anh Bờm nhận xét chung và khen trẻ. Cho trẻ cất đồ dùng đúng chỗ cùng anh Bờm.

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

20/20 trẻ có sức khỏe tốt trong hoạt động:  Chơi tập có chủ định, chơi tập theo ý thích buổi sáng, chơi tập ngoài trời, chơi tập theo ý thích buổi chiều. 

20/20 trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất. 

20/20 trẻ ngủ sâu, đủ giấc. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

20/20 trẻ ngoan, hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn 

Ngày hôm sau: Cô quan tâm tới Quang, khuyến khích, động viên Quang tham gia hoạt động theo ý thích.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

17/20 trẻ hiểu, nắm bắt tốt kiến thức kĩ năng của các hoạt động trong ngày mà giáo viên đưa ra. Tuy nhiên cần lưu ý tới những trẻ sau:

 Ngân, Vy, Bảo chưa nhận biết phân biệt được quả nào to, quả nào nhỏ. Khi cô yêu cầu chọn quả 3 bạn chưa chọn đúng theo yêu cầu của cô.

* Điều chỉnh: 

Vào giờ chơi tập theo ý thích tại góc hoạt động với đồ vật, cô cho Ngân, Vy, Bảo chơi bảng chơi “Bé nhận biết to nhỏ”. Cô gợi ý

 Cho trẻ so quả, đặt quả lên nhau để tìm ra quả to, quả nhỏ. Động viên khen trẻ kịp thời. Nếu trẻ vẫn chưa phân biệt được to nhỏ, cô giành thời gian buổi chiều để bổ trợ kiến thức cho trẻ. Trao đổi với bố mẹ trẻ để bố mẹ cho trẻ nhận biết to nhỏ bằng những đồ dùng, hoa quả... khi trẻ ở nhà.
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